
 
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

Hiện trạng triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính 

quyền điện tử cấp tỉnh (phiên bản 2.0), phục vụ xây dựng Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số 

 

Đơn vị được khảo sát: …………………………………………………………… 

Địa điểm thực hiện khảo sát: …………………………………………………… 

Đơn vị thực hiện khảo sát: ……………………………………………………… 

Thời gian thực hiện khảo sát: …………………………………………………… 

PHẦN XÁC NHẬN 

Đại diện  
Đơn vị được khảo sát 

Đại diện  
Đơn vị thực hiện khảo sát 
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A. MỤC TIÊU KHẢO SÁT 

Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin để tổng hợp, phân tích hiện trạng xây dựng, 

áp dụng, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (Quyết 

định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020); Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến 

trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (phiên bản 2.0) phục vụ xây dựng Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số. 

B. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên bộ phận cung cấp thông tin: ………………………………………………… 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

3. Số điện thoại/Fax: ……………………………………………………………… 

4. Thông tin cán bộ cung cấp thông tin khảo sát: 

STT Họ tên Số điện thoại Chức vụ Phòng/Cơ quan 

1 …    

2 …    

3 …    

 5. Thông tin cán bộ khảo sát: 

STT Họ tên Số điện thoại Chức vụ Cơ quan 

1 …    

2 …    
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C. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, TUÂN THỦ 

Quý Bộ, ngành, địa phương vui lòng cho biết các nội dung sau trong tài liệu Kiến 

trúc Chính phủ điện tử (CPĐT)/Chính quyền điện tử (CQĐT) phiên bản 2.0 được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt đã và đang được triển khai, áp dụng, tuân thủ như thế nào? 

1. Mục đích và phạm vi áp dụng có đạt được hay không?  

 Đạt được toàn bộ 

 Đạt được một phần 

Nếu đạt được một phần, vui lòng cho biết lý do, khó khăn và vướng mắc:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Có tuân thủ các nguyên tắc kiến trúc không? 

 Tuân thủ toàn bộ 

 Tuân thủ một phần 

    Nếu tuân thủ một phần, vui lòng cho biết lý do, khó khăn và vướng mắc:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Có tuân thủ Sơ đồ tổng quát CPĐT/CQĐT không?  

 Tuân thủ toàn bộ 

 Tuân thủ một phần 

    Nếu tuân thủ một phần, vui lòng cho biết lý do lý do, khó khăn và vướng mắc:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Sơ đồ liên thông nghiệp vụ được đưa ra trong tài liệu Kiến trúc CPĐT/CQĐT, 
phiên bản 2.0, khi triển khai thực tế có cần cập nhật, thay đổi gì không? Vui lòng cho 

biết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có)? 

    …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Danh sách các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung, chuyên ngành đưa ra trong tài 

liệu Kiến trúc CPĐT/CQĐT, phiên bản 2.0, khi triển khai thực tế có cần cập nhật, thay 
đổi gì không? Vui lòng cho biết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có)?  

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………. 

6. Phương án trao đổi thông tin, dữ liệu đưa ra trong tài liệu Kiến trúc CPĐT/ 

CQĐT, phiên bản 2.0, khi triển khai thực tế có cần cập nhật, thay đổi gì không? Vui 

lòng cho biết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có)? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Danh sách các ứng dụng đưa ra trong tài liệu Kiến trúc CPĐT/CQĐT, phiên bản 
2.0 có còn phù hợp với thực tế triển khai không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

8. Quý Bộ, ngành, địa phương đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông 
tin nào để đáp ứng các quy định/văn bản hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông; 

Bộ Công an và các cơ quan có liên quan (nếu có)?  

     …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Vui lòng cho biết các khó khăn vướng mắc và đề xuất (nếu có): 

    …………………………………………………………………………………… 

9. Quý Bộ, ngành, địa phương vui lòng cho biết, Công tác cập nhật, duy trì Kiến 
trúc phiên bản 2.0 kể từ khi ban hành được tổ chức, thực hiện như thế nào? 

 Chưa cập nhật lần nào 

 Đã cập nhật 

Nếu đã cập nhật, vui lòng cho biết đã được ban hành tại các quyết định, văn 
bản nào? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

    Nếu chưa cập nhật, vui lòng cho biết lý do:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



5 
 

 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT PHỤC VỤ RÀ SOÁT, CẬP NHẬT KHUNG 
KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, PHIÊN BẢN 2.0 

1. Quý Bộ, ngành, địa phương vui lòng cho biết các nội dung cần rà soát, cập nhật 
vào Sơ đồ khái quát Chính phủ điện tử Việt Nam ban hành theo tài liệu Khung Kiến trúc 
Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ được ban hành kèm theo tài liệu Khung Kiến 
trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 có còn phù hợp với thực tế triển khai 
nghiệp vụ hiện nay không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Mô hình tham chiếu dữ liệu được ban hành kèm theo tài liệu Khung Kiến trúc 
Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 có còn phù hợp với thực tế triển khai không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Mô hình tham chiếu ứng dụng được ban hành kèm theo tài liệu Khung Kiến trúc 
Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 có còn phù hợp với thực tế triển khai không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Mô hình tham chiếu công nghệ được ban hành kèm theo tài liệu Khung Kiến 
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trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 có còn phù hợp với thực tế triển khai 
không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 

6. Mô hình tham chiếu an toàn thông tin được ban hành kèm theo tài liệu Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 có còn phù hợp với thực tế triển 
khai không? 

 Phù hợp 

 Không còn phù hợp 

    Nếu không còn phù hợp, vui lòng cho biết đề xuất cập nhật các nội dung nào, lý 

do cập nhật?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Quý Bộ, ngành, địa phương vui lòng cho biết các khó khăn, vướng mắc gặp phải 
trong quá trình xây dựng, áp dụng, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 
Nam, phiên bản 2.0. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………................................................... 

Vui lòng cung cấp các văn bản đính kèm có liên quan (nếu có). 

8. Quý Bộ, ngành, địa phương vui lòng cho biết các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Vui lòng cung cấp các văn bản đính kèm có liên quan (nếu có). 
 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 


